Số HĐ: …..…/HĐDV-CS2,  ngày     /    /20…  của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2                                    
Ảnh
3x4

Thời gian cai nghiện:……. tháng. 
		

A. LÝ LỊCH CÁ NHÂN

[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]
I. PHẦN LÝ LỊCH BẢN THÂN
- Họ và tên:	  Nam    Nữ      
- Tên gọi khác:	
- Ngày, tháng, năm sinh:	........
- Nơi sinh: 	
- Nguyên quán:	
- Địa chỉ thường trú:	
	
- Địa chỉ tạm trú tại: 	
	
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:...............	Tôn giáo:	
- Trình độ học vấn: ......	.........Trình độ chuyên môn:....................	
- Trình độ ngoại ngữ:	.........Tin học:	
- Năng khiếu bản thân: 	
- Nghề nghiệp: ……………………Tình trạng nghề nghiệp:	
- Nơi làm việc:	
- Trình trạng sức khỏe (hiện tại):	
II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
- Họ tên cha:…………………....................................Năm sinh:………
- Nghề nghiệp:	
- Địa chỉ thường trú:	
..................................................................................................................
- Họ tên mẹ:………………….................………….Năm sinh:…………
- Nghề nghiệp:	
- Địa chỉ thường trú:	
...................................................................................................................
- Anh, chị em ruột:
1.	  Năm sinh:...........Nghề nghiệp	
2	Năm sinh............Nghề nghiệp	
3	Năm sinh............Nghề nghiệp	
4	Năm sinh ...........Nghề nghiệp	
[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]5	Năm sinh...........Nghề nghiệp	
6.	Năm sinh	Nghề nghiệp	
- Gia đình có mấy người sử dụng ma túy:	người.
- Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình    Độc thân  
                                       Khác:.	
- Họ tên vợ (hoặc chồng):.............................................Năm sinh:............
- Nghề nghiệp:	
- Chỗ ở hiện nay:	
..................................................................................................................
- Còn sống chung    Ly hôn     Ly thân      Khác	
- Họ tên các con:
1. ............................................................................. Năm sinh:................
2. ............................................................................. Năm sinh:................
3. ............................................................................. Năm sinh:................
4. .............................................................................Năm sinh:.................
III. TIỀN SỬ
- Thời gian sử dụng ma túy (từ tháng, năm nào):	
- Nguyên nhân sử dụng ma túy: 	
- Loại ma túy sử dụng: Heroin     Ma túy đá                 Á phiện       Tân dược      Bồ đà     
- Loại ma túy khác:	
- Hình thức sử dụng: Hút, hít        Tiêm chích                   Uống     hình thức khác.	
- Số lần sử dụng mỗi ngày:................................... lần: Số tiền mỗi lần sử dụng:	
- Nơi mua	
- Nơi sử dụng	
- Số lần đã cai nghiện: ..............lần. Nơi cai nghiện, thời gian cai nghiện, ở đâu:
Lần 1. ..........................................Từ tháng......../.............đến	
Lần 2. ..........................................Từ tháng......../.............đến	
Lần 3. ..........................................Từ tháng......../.............đến	
[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]- Tiền án:.............lần, hành vi/hình thức/số Quyết định:	
						
		
- Tiền sự:............. lần, hành vi/hình thức/số Quyết định:		
	
		
IV. ĐỊA CHỈ NGƯỜI THÂN KHI CẦN LIÊN HỆ, BÁO TIN
- Họ tên:.....................................................................................................
- Quan hệ	
- Địa chỉ:		
	NGƯỜI LẤY THÔNG TIN
           (ký, ghi rõ  họ tên)
	Lâm Đồng, ngày ....... tháng..... năm 20.....
NGƯỜI  KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)








- Điện thoại:	


B. CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc) 
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI





CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội. [image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI





CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm
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	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM  ĐIỂM  VÀ  XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc) [image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc) 
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp. 
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp. 
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
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	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp. 
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp. 
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp. 
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	2
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội. 
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỌC VIÊN, Tháng …..…/………
Đội...............................................................................; Tổ.......................

	TT
	NỘI DUNG
	Thang điểm
	Điểm chấm

	1
	Chấp hành đầy đủ quy chế của cơ sở cai nghiện và các quy định khác của pháp luật
	70
	

	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	10
	

	3
	Được biểu dương (có quyết định Giám đốc)
	10
	

	4
	Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở cai nghiện thanh lịch, xanh sạch đẹp. 
	10
	

	5
	Vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện nhưng chưa đến mức phê bình tại các cuộc họp tổ hoặc đội.
	-10
	

	6
	Bị phê bình (có quyết định phê bình của Giám đốc)
	-20
	

	7
	Bị cảnh cáo (có quyết định của Giám đốc)
	-30
	

	8
	Bị giáo dục tại phòng kỷ luật (có quyết định của Giám đốc)
	-40
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	



Nhận xét: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG
	BAN CHỈ HUY ĐỘI




C. KẾT QUẢ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

	S
TT
	Xếp loại tháng
	Xếp loại quý
	Hình thức khen thưởng
và kỷ luật 

	
	Tháng
	Xếp loại
	Quý
	Loại
	Quý
	Hình thức

	1
	[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC – TƯ VẤN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐỘI TỰ NGUYỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)




D. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
I. Nhận xét, đánh giá của đơn vị khi học viên hoàn thành thời gian cai nghiện hoặc khi học viên chuyển sang đơn vị khác để tiếp tục cai nghiện (Từ ngày … tháng… năm …  đến ngày… tháng …năm …   )
1. Kết quả học tập và lao động
[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]a) Kết quả:
- Học chuyên đề (Hoàn thành chương trình giáo dục chuyên đề dành cho học viên):
……………………………………………………………………………
Giỏi 	Khá 	Trung bình 		Yếu
- Học Bổ túc văn hóa (đã học văn hóa đến hết lớp): …………………………………………………………………………. 
- Học nghề (các nghề đã học):…………………………………………..
.………………………………………………………………………….
- Lao động:……………………………………………...........................
b) Nhận xét chung kết quả học tập, lao động:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Tham gia các hoạt động văn thể mỹ: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]3. Khen thưởng/kỷ luật (nếu có):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
[image: Logo_LL_mo_hoanchinh_10X10cm]…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Những điểm lưu ý về học viên (Tư tưởng, nhận thức; khả năng, sở trường; Những mặt cần giúp đỡ, tạo điều kiện để học viên phát huy; tình trạng sức khỏe…)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

	PHÒNG GIÁO DỤC – TƯ VẤN

	GIÁM ĐỐC
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